
Dòng sản phẩm ​Dräger X‑dock mang lại cho người dùng khả năng kiểm soát toàn bộ các 
thiết bị phát hiện khí di động của Dräger. Việc kiểm tra và hiệu chỉnh báo động tự động với 
lượng tiêu thụ khí kiểm tra thấp và thời gian kiểm tra ngắn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. 
Các tài liệu và đánh giá toàn diện giúp bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn.

Hiệu chỉnh và Kiểm tra Thiết bị
​Dräger X‑dock 5300/6300/6600

—



​Dräger X‑dock 5300/6300/6600 | 02 

​Dräger X‑dock 5300/6300/6600
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X-dock 6x00: lên tới 10 mô-đun

Tất cả các đầu nối 
ống và điện đều nằm 

bên trong thiết bị

X-am 3500/8000 (+), ​
X‑am 125 (+) hoặc mô-

đun Pac

Kết nối mạng và USB

3 đầu vào khí thử (6300) 
hoặc 6 đầu vào khí thử 
(6600) cùng với đầu vào 
khí sạch

X-dock 5300
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Lợi ích

Linh hoạt theo các yêu cầu của bạn
X-dock được cung cấp với nhiều phiên bản. X-dock 5300 bao gồm một trạm chính với một mô-đun cho thiết bị phát 
hiện khí từ dòng sản phẩm X-am hoặc Pac. Sẵn sàng sử dụng ngay. Các phiên bản X-dock 6300 và 6600 có thể 
được cấu hình thoải mái. Chúng bao gồm một trạm chính và có thể mở rộng lên đến 10 mô-đun cho thiết bị phát 
hiện khí dòng X-am và/hoặc Pac.

Dễ dàng hơn bao giờ hết
Cho thiết bị vào ngăn, đóng nắp và lấy thiết bị ra khi đèn báo chuyển sang “màu xanh lá cây” – quá trình kiểm tra 
bằng X-dock chỉ đơn giản như vậy. Thiết bị ngay lập tức phát hiện tất cả các tổ hợp cảm biến. Hơn nữa, X-dock tự 
động kiểm tra và điều chỉnh khi tất cả các loại khí thử cần thiết được đấu nối. Trạm kiểm tra hoạt động độc lập và có 
thể được cấu hình và sử dụng mà không cần máy tính. Trạm kiểm tra được vận hành thông qua màn hình cảm ứng 
tích hợp. Thiết bị phát hiện khí được phát hiện ngay khi được cho vào và tất cả dữ liệu được ghi lại trong cơ sở dữ 
liệu.

Luôn cập nhật hệ thống trang thiết bị
X-dock giúp bạn luôn cập nhật thiết bị của mình lên phiên bản phần mềm mới nhất. Giải pháp phần mềm điện toán 
đám mây Dräger ​Gas Detection Connect luôn cung cấp cho X-dock với phiên bản phần mềm mới nhất cho các thiết 
bị ​X‑am 2800/5800 cũng như Pac. Nếu cần thiết, chúng có thể được cập nhật tự động trong quá trình kiểm tra 
hoặc điều chỉnh trong X-dock. X-dock cũng có thể được tự động cung cấp các bản cập nhật mới, nhờ vậy có thể 
được thực hiện cục bộ hoặc thậm chí từ xa thông qua truy cập web.

Bảo mật nâng cao thông qua tài liệu toàn diện
Cần xác định xem thiết bị của bạn đã sẵn sàng để sử dụng? Thời điểm từng thiết bị được kiểm tra, người kiểm tra và 
kết quả kiểm tra? X-dock lưu trữ tất cả dữ liệu liên quan và đọc các thông tin được thu thập từ các thiết bị phát hiện 
khí cho mục đích phân tích trong tương lai – cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát. Ngoài ra, với một máy in 
tương thích, bạn có thể in trực tiếp giấy chứng nhận hiệu chỉnh hoặc kiểm tra tại các trạm. Điều này đảm bảo bạn 
luôn sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu theo T021/T023 của BG và các tiêu chuẩn EN tương ứng.

Chi phí tự động giảm xuống
Với lưu lượng khí giảm (300 mL/phút thay vì 500 mL/phút) trên mỗi mô-đun, bạn tiết kiệm được chi phí cho khí thử. 
Thời gian kiểm tra ngắn giúp giảm thời gian bảo trì. Thiết kế van chỉ cần một máy bơm, giúp các bộ phận ít bị hao 
mòn hơn. Các van tự động chuyển đổi khí thử và - khi được kết nối - cả khí nén.

Tiết kiệm thời gian đáng kể
Bạn có thể kết nối lên đến 10 mô-đun với X-dock cùng một lúc và do đó việc kiểm tra các thiết bị phát hiện khí được 
thực hiện song song, nhưng cũng độc lập với nhau. Quy trình kiểm tra tự động cũng giúp tiết kiệm thời gian và khí 
thử. Thời gian kiểm tra (mở van khí) có thể dưới 10 giây cho các loại khí tiêu chuẩn! So với Trạm kiểm tra thiết bị 
Dräger, quy trình kiểm tra thiết bị đã được tối ưu hơn.1 Tất cả các bình khí thử Dräger đã được lưu trữ trong cơ sở dữ 
liệu - khi bạn nhập mã số linh kiện, các mục bắt buộc cho cấu hình khí sẽ được điền vào một cách tự động. Điều này 
giúp bạn tiết kiệm thời gian do không phải nhập chúng theo cách thủ công. 

1 đối với các loại cảm biến tiêu chuẩn: CH4, O2, CO, H2S



​Dräger X‑dock 5300/6300/6600 | 04 

Các lợi ích bổ sung
•	 Thao tác trên màn hình cảm ứng tại trạm chính
•	 Ba chu trình kiểm tra cấu hình
•	 Tự động kiểm tra rò rỉ
•	 Tự động kiểm tra báo động
•	 Chức năng sạc tùy chọn cho ​X‑am 1/2/5x00, 3500/8000
•	 Có thể thay thế hộp chứa
•	 Có thể vận hành ở mức điện áp 12V (ví dụ như trong xe)
•	 Có thể nâng cấp mở rộng lên tối đa 10 mô-đun (X-dock 6300/6600)
•	 Xác minh thời gian phản hồi của cảm biến

Lợi ích

Phần mềm quản lý trang thiết bị: Mở rộng các tùy chọn của bạn
Các thiết bị phát hiện khí luôn được kiểm soát! Với phần mềm Dräger ​Gas Detection Connect, bạn có thể kết nối 
mạng các trạm X-dock để mang lại hiệu quả cao hơn. Quyền lợi của bạn: 

•	 Nhận dữ liệu được đánh giá của hệ thống hiệu chỉnh và các thiết bị phát hiện khí trong nháy mắt
•	 Tự động lập hồ sơ các chứng chỉ và báo cáo, các quy trình kiểm tra đã thực hiện cũng như các báo động
•	 Chỉnh sửa cấu hình thiết bị từ xa mà không cần mang từng thiết bị vào nhà xưởng
•	 Nhận thông báo qua email khi đến hạn kiểm tra hoặc đã quá hạn
•	 Theo dõi tình trạng sẵn sàng và việc sử dụng các trạm kiểm tra
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​3 đầu nối khí thử. Có thể mở rộng lên tới 10 mô-đun

X-dock 6300 Master
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X-dock Master bao gồm mô-đun Pac và bộ cấp nguồn. 3 đầu nối khí thử. Giới 
hạn cho một mô-đun

X-dock 5300 Pac
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X-dock Master bao gồm mô-đun ​X‑am 125 và bộ cấp nguồn. 3 đầu nối khí 
thử. Giới hạn cho một mô-đun

X-dock 5300 ​X‑am 125
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X-dock Master bao gồm mô-đun ​X‑am 8000 và bộ cấp nguồn. 3 đầu nối khí 
thử. Giới hạn cho một mô-đun.

X-dock 5300 ​X‑am 8000

Các thành phần hệ thống
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​6 đầu nối khí thử. Có thể mở rộng lên tới 10 mô-đun

X-dock 6600 Master

Các thành phần hệ thống
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Hỗ trợ các thiết bị ​Dräger X‑am 3500/8000

X-dock Module ​X‑am 8000 và ​X‑am 8000 (+)
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Hỗ trợ các thiết bị Dräger ​X‑am 1/2/5x00

X-dock Module ​X‑am 125 và ​X‑am 125 (+)
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​Hỗ trợ các thiết bị Dräger Pac

X-dock Module Pac
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Dräger ​Gas Detection Connect là sự kết nối với tương lai số của bạn về lĩnh 
vực an toàn lao động. Hệ thống kết nối các sản phẩm Dräger riêng lẻ thông 
qua giải pháp phần mềm thông minh. Nhờ khả năng truy cập độc lập, không 
giới hạn về thời gian và vị trí, bạn có thể quản lý thiết bị của mình một cách tối 
ưu và luôn nắm được vị trí và trạng thái của thiết bị phát hiện khí và người sử 
dụng. Do đó, bạn có thể bảo vệ người lao động của mình đồng thời nâng cao 
hiệu quả hoạt động của nhà máy.

Phần mềm ​Gas Detection Connect

Các thành phần hệ thống
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•	 Bộ điều chỉnh áp suất cố định 0,5 bar
•	 Bộ điều chỉnh áp suất cố định 0,5 bar có tính năng “chặn dòng”
•	 Bộ điều chỉnh áp suất cố định 0,5 bar bằng “thép không gỉ”

Bộ giảm áp
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Có thể vận hành ở mức điện áp 12 V, ví dụ như trong xe

Bộ điều hợp dành cho xe ô tô 12 V
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Đường kính ngoài: 8 mm
Đường kính trong: 4,7 mm

Ống dẫn khí PVC 3 m có ống PTFE bên trong
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Kháng dung môi

Được cung cấp với bốn phiên bản có chiều dài khác nhau:

•	 Đường kính trong 3,2 mm, dài 5 m (16,4 ft)
•	 Đường kính trong 3,2 mm, dài 10 m (32,8 ft)
•	 Đường kính trong 3,2 mm, dài 20 m (65,6 ft)
•	 Đường kính trong 3,2 mm, dài 45 m (147,6 ft)

Ống dẫn khí FKM

Các thành phần hệ thống
D
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10 cm

Bộ chuyển đổi FKM
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Dễ sử dụng, độc lập và di động. Với trạm kiểm tra thiết bị, việc kiểm tra chức 
năng của các thiết bị phát hiện và báo động khí có thể được thực hiện dễ 
dàng và nhanh chóng.

Trạm kiểm tra thiết bị Dräger
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​Để cố định bình khí thử vào Trạm X-dock.

Giá đỡ với bình khí thử
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Dễ dàng lắp lên giá đỡ DIN tiêu chuẩn hoặc lắp trực tiếp lên tường.

Giá treo tường thoải mái với có thể điều chỉnh độ nghiêng

Phụ kiện

Sản phẩm liên quan
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​Dräger X‑dock 5300/6300/6600

X-dock Master X-dock Module 
Pac

X-dock Module 
​X‑am 125

X-dock Module 
​X‑am 125+

X-dock Module 
​X‑am 8000

X-dock Module 
​X‑am 8000+

Trọng lượng Khoảng 1.500 g Khoảng 900 g Khoảng 920 g Khoảng 960 g Khoảng 1.320 g Khoảng 1.400 g

Kích thước 
X-dock Master/
Module

Khoảng 120 x 
130 x 250 mm

Khoảng 90 x 
145 x 250 mm

Khoảng 90 x 
145 x 250 mm

Khoảng 90 x 
145 x 250 mm

Khoảng 122 x 
145 x 250 mm

Khoảng 122 x 
145 x 250 mm

Dữ liệu kỹ thuật

Cấp bảo vệ IP20 Có

Bộ cấp nguồn Qua bộ cấp nguồn 24 V (8321849 & 8321850) hoặc bộ điều 
hợp dành cho xe ô tô

Chứng nhận Nhãn CE

Điều kiện môi trường 0°C đến 40°C

Các đầu nối khí

​Dräger X‑dock 5300 / 6300 3 đầu vào khí thử để đấu nối với 3 loại khí thử khác nhau + 
một đầu vào khí sạch + một đầu ra khí thải

​Dräger X‑dock 6600 6 đầu vào khí thử để đấu nối với 6 loại khí thử khác nhau + 
một đầu vào khí sạch + một đầu ra khí thải

Kết nối

USB 2.0 3 thiết bị USB 2.0

Kết nối mạng Có
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Các phiên bản sẵn sàng để sử dụng

Bộ cấu hình ​Dräger X‑dock Hệ thống hoàn chỉnh với bộ giảm áp, ống 
dẫn khí và dây buộc. Các mô-đun (tối đa 
là 5 mô-đun ​X‑am 8000 hoặc 10 mô-đun 
10 X-am / Pac) và thiết bị chính đã được 
lắp ráp hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao 
"tại xưởng” theo đơn hàng. Bộ cấp nguồn 
(8321850) luôn được bao gồm.

8328300

​Dräger X‑dock 5300 ​X‑am 8000 X-dock Master bao gồm mô-đun 
​X‑am 8000 và bộ cấp nguồn. 3 đầu nối khí 
thử. Giới hạn cho một mô-đun.

8321882

DrägerX-dock 5300 ​X‑am 125 X-dock Master bao gồm mô-đun 
​X‑am 125 và bộ cấp nguồn. 3 đầu nối khí 
thử. Giới hạn cho một mô-đun.

8321880

Dräger​X-dock 5300 Pac X-dock Master bao gồm mô-đun Pac và 
bộ cấp nguồn. 3 đầu nối khí thử. Giới hạn 
cho một mô-đun.

8321881

Thông tin đặt hàng

Dòng sản phẩm Master

Dräger X-dock 6300 Master 3 đầu nối khí thử. 
Có thể mở rộng lên tới 10 mô-đun

8321900

Dräger X-dock 6600 Master 6 đầu nối khí thử. 
Có thể mở rộng lên tới 10 mô-đun

8321901

Dòng sản phẩm kiểu mô-đun

​Dräger X‑dock Module ​X‑am 8000 8321893

​Dräger X‑dock Module ​X‑am 8000 (+) cho phép sạc các thiết bị ​X‑am 8000 8321894

Dräger​X-dock Module ​X‑am 125 8321890

Dräger​X-dock Module ​X‑am 125+ cho phép sạc các thiết bị ​X‑am 125 8321891

Dräger​X-dock Module Pac 8321892

Bộ cấp nguồn

Bộ nguồn cấp điện 24 V/1,3 A Lên tới 3 mô-đun 8321849

Bộ nguồn cấp điện 24 V/5 A Lên tới 10 mô-đun 8321850

Bộ điều hợp dành cho xe ô tô 12 V Lên tới 5 mô-đun 8321855

Phần mềm ​Gas Detection Connect

Giấy phép GDC Intro 
bao gồm: quyền truy cập, hạ tầng, khả năng kết nối lên đến 99 trạm kiểm tra thiết bị 
X-dock hoặc Conhub, 10.000 tín dụng, có thời hạn một năm sau khi kích hoạt

3719332

Giấy phép GDC Basic 
bao gồm: truy cập vào hạ tầng CNTT (lưu trữ dữ liệu, bảo trì, cập nhật tính năng tự 
động, xử lý sự cố). Hỗ trợ 24/7, có giá trị trong một năm, gia hạn hàng năm

3719809

Giấy phép GDC Asset 
bao gồm: số lượng trạm kiểm tra X-dock nhất định hoặc ConHubs, yêu cầu giấy phép 
Basic

3719810

GDC Asset Lite 
bao gồm: một trạm kiểm tra X-dock, không có khả năng mở rộng, không yêu cầu giấy 
phép Basic

3719811
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Thông tin đặt hàng

Phụ kiện

van áp suất cố định 0,5 bar, 
mạ niken

​ 8324250

van áp suất cố định 0,5 bar, 
mạ niken

Van đóng ngay lập tức khi ống dẫn khí 
được tháo ra và có tính năng chặn dòng

8324251

van áp suất cố định 0,5 bar, 
thép không gỉ

Nên sử dụng van bằng thép không gỉ cho 
mục đích sử dụng riêng với Cl2 và PH3

8324252

Kẹp ống dẫn khí được đóng gói (5 chiếc.) để kết nối tối ưu giữa bộ giảm áp với ống 
dẫn khí cho tải trọng kéo nặng

8324095

Treo tường, tiêu chuẩn ​ 8321922

Treo tường, tiện dụng (có thể điều chỉnh 
góc nghiêng)

​ 8321910

Hộp chứa mô-đun ​X‑am 8000 ​ 8326543

Hộp chứa mô-đun ​X‑am 125 ​ 8321986

Hộp chứa mô-đun Pac ​ 8321987

Bộ lọc dành cho đầu vào bơm khí sạch ​ 8319364

Ống dẫn khí FKM 5 m phù hợp lý tưởng để đấu nối bình khí thử 
với X-dock

1203150

Ống dẫn khí PTFE 3 m ​ 8326980

Bộ chuyển đổi FKM ​ 8324098

Giá đỡ bình khí (phiên bản để bàn) ​ 8321918

Giá đỡ bình khí giá đỡ DIN/giá treo tường ​ 8321928

Hộp đựng ​Dräger X‑dock transport case Cho X-dock 5300 hoặc X-dock 6x00 với 
tối đa 2 mô-đun

4530393

Nhãn mã vạch bên ngoài 22 x 8 mm 
(500 chiếc mỗi cuộn)

lý tưởng để dán vào kẹp dòng sản phẩm ​
X‑am 125 và Pac

AG02551

Máy quét mã vạch CINO FBC6860LR 8318792
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Liên hệ Đại diện Bán hàng
ở khu vực tại:
www.draeger.com/contact

Trụ sở Công ty
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia. Các thương hiệu được đề cập trong tài liệu này là tài sản của
chủ sở hữu tương ứng Các thương hiệu có thể thuộc sở hữu của Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) hoặc các công ty liên kết của Dräger tại một số quốc gia và
không nhất thiết phải ở quốc gia nơi tài liệu này được phát hành. Truy cập www.draeger.com/trademarks để biết tình trạng hiện tại của các thương hiệu Dräger.
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Việt Nam
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
Trụ sở chính
41 - 43 Nguyễn Cơ Thạch,
phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh

	 +84 28 6258 3687
	 contact.vn@draeger.com

Công ty TNHH Draeger Việt Nam
Văn phòng Hà Nội
Lầu 4, phòng 4.88, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội 

	 +84 24 3795 5628
	 contact.vn@draeger.com


